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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N u  n  r n   n  Lo n  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lê   ị Kim Lệ 

2. Bà Võ Thanh Nga 

Thư ký phiên tòa: Bà  uỳn    ị Mỹ C i -   ư ký  ò  án n ân dân Quận 4, 

  àn  p ố    C í Min . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà P ạm   ị Lý - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở  ò  án n ân dân Quận 4,   àn  p ố    

C í Min  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số 223/2019/TLST-DS, ngày 
20/5/2019 v  việ    r n     p   p   n  v   tài sản , theo Qu ết  ịn   oãn p iên tò  số 

549/2019/QĐS -DS n à  14/11/2019 và Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số 

550/2019/QĐS -DS ngày 14/11/2019,  iữ   á   ươn  sự: 

N u ên  ơn: Ngân hàng T ươn  mại  ổ p  n N (s u  â  viết tắt là N ân  àn  

TMCP N). 

 rụ sở: Đườn  A, p ườn  B, quận C,   àn  p ố  à Nội. 

N ười  ại diện t eo ủ  qu  n: Ông Lê Khánh P, sin  năm 1975. 

Đị    ỉ liên lạ : Đườn  D, p ườn  E, quận F,   àn  p ố    C í Min . 

(Văn bản ủ  qu  n số 347/BSG-HCNS ngày 18/4/2019) 

( ó  ơn xin vắn  mặt). 

Bị  ơn: Bà  r n    n  T, sin  năm 1989. 

Nơi  ư trú: Đườn  G, P ườn  H, Quận K,   àn  p ố    C í Min . 

(vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có ông Lê Khánh P là người đại 

diện theo ủy quyền trình bày:  
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Ngày 12/01/2016, Ngân hàng TMCP N p át  àn  t ẻ tín dụn  JCB,  ạn mứ  là 

50.000.000   n  và t ẻ tín dụn  Visa,  ạn mứ  là 50.000.000   n  cho bà  r n    n  
T, lãi su t 18%/năm, dưới  ìn  t ứ    m  ố Sổ tiết kiệm số 02702212  ủ  bà T, với số 

ti n là 50.000.000   n . Trong quá trình sử dụn  t ẻ, tín   ến ngày 27/6/2016, tổn  

dư n  t ẻ tín dụn  JCB là 3.888.476   n , n  t ẻ tín dụn  Vis  là 50.359.553   n . 

Đến n à  27/10/2016, s u k i t t toán sổ tiết kiệm, bà T t  n  toán  ết n  t ẻ tín dụn  

JCB là 3.888.476   n ,  òn lại t  n  toán n  t ẻ Vis  là 46.239.440   n , bà T còn 

t iếu n   ủ  t ẻ Vis  là 4.120.113   n . N ân  àn   ã làm việ  và  êu   u bà T trả n  

n ưn  bà T k ôn    p tá  và k ôn   ó t iện   í trả n . 

Nay Ngân hàng TMCP N  êu   u bà  r n    n  T trả n      o N ân  àn  số 

ti n n  tạm tín   ến n à  16/9/2019 là 11.134.440   n  (tron   ó n   ố  là 4.120.113 

  n  và n  lãi là 7.014.327   n ), tiếp tụ  t  n  toán n  lãi, lãi quá  ạn p át sin  kể từ 

n à  17/9/2019   o  ến k i bà T t  n  toán xon  toàn bộ n  ĩ  vụ t eo   p   n  t ẻ tín 

dụn .   

N ân  àn  xin rút một p  n  êu   u k ởi kiện  ối với  êu   u tron  trườn    p 

bà T k ôn  trả  ết n  t ì N ân  àn   ó qu  n  êu   u Cơ qu n t i  àn  án dân sự tiến 

 àn  kê biên và p át mãi toàn bộ tài sản t uộ  sở  ữu  ủ  bà T  ể xử lý t u   i n  
t eo qu   ịn  p áp luật.  rườn    p số ti n p át mãi  á  tài sản vẫn k ôn   ủ trả n  

cho Ngân hàng thì bà T vẫn p ải tiếp tụ  t ự   iện n  ĩ  vụ trả n    o N ân  àn    o 

 ến k i  oàn t àn  xon  n  ĩ  vụ trả n  v  . 

Bị đơn bà Trần Thanh T:  ò  án  ã tốn   ạt   p lệ   ôn  báo t ụ lý vụ án, 

Gi   triệu tập và   ôn  báo p iên  ọp kiểm tr  việ   i o nộp, tiếp  ận,  ôn  k  i 

  ứn   ứ và  ò   iải   o bà T,  ể bà T t ự   iện việ  t  m  i  tố tụn  tại  ò  án, 

n ưn  bà T vắn  mặt k ôn   ó lý do.  

Tại phiên tòa, 

Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có ông Lê Khánh P là 

người đại diện theo ủy quyền: Ông P  ó  ơn xin vắn  mặt và  iữ n u ên  êu   u buộ  

bà  r n    n  T trả n      o N ân  àn  số ti n n  tạm tín   ến n à  20/11/2019 là 

12.348.795   n  (tron   ó n   ố  là 4.120.113   n  và n  lãi là 8.228.682   n ), tiếp 

tụ  t  n  toán n  lãi, lãi quá  ạn p át sin  kể từ n à  21/11/2019   o  ến k i bà T 

t  n  toán xon  toàn bộ n  ĩ  vụ t eo   p   n  t ẻ tín dụn . Đ n  t ời,  iữ n u ên    
n  ị rút lại  êu   u v  xử lý tài sản  ối với bà T.   

Bị đơn bà Trần Thanh T:  ò  án  ã triệu tập   p lệ bà Trúc tham gia phiên tòa 

 ến l n t ứ   i, n ưn  bà T vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu ý kiến:  

V  t ủ tụ  tố tụn : Qu  kiểm sát việ  tuân t eo p áp luật tố tụn  kể từ k i t ụ 

lý vụ án   o  ến tại p iên tò ,   ẩm p án,  ội   n  xét xử và n ữn  n ười t  m  i  

tố tụn   ã t ự   iện  ún  qu   ịn   ủ  p áp luật.  

V  nội dun : Do bà  r n    n  T vi p ạm n  ĩ  vụ trả n , k ôn  t ự   iện 

t eo  ún  t ỏ  t uận, nên    n  ị  ội   n  xét xử    p n ận  êu   u k ởi kiện  ủ  

n u ên  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ vụ án  ư   xem xét tại 

p iên tò  và ý kiến p át biểu  ủ   ại diện Viện kiểm sát n ân dân Quận 4,   àn  p ố 

   C í Min ,  ội   n  xét xử n ận  ịn : 
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[1]. Về thủ tục tố tụng: 

- Qu n  ệ tr n     p và t ẩm qu  n  iải qu ết: Xét Ngân hàng TMCP N k ởi 
kiện  êu   u bà  r n    n  T p ải t ự   iện n  ĩ  vụ trả n    o N ân  àn  toàn bộ 

n   ố  và n  lãi p át sin  tạm tín   ến n à  20/11/2019 là 12.348.795   n , nên  ó  ủ 

 ơ sở xá   ịn   â  là vụ án dân sự v  tr n     p   p   n  v   tài sản; bà T  ó nơi  ư 

trú tại Quận 4, nên vụ án t uộ  t ẩm qu  n  iải qu ết  ủ   ò  án n ân dân Quận 4, 

  àn  p ố    C í Min  t eo qu   ịn  tại k oản 3 Đi u 26,  iểm   k oản 1 Đi u 35 

và  iểm   k oản 1 Đi u 39  ủ  Bộ luật  ố tụn  dân sự năm 2015. 

-   ủ tụ  mở p iên tò  vắn  mặt  ươn  sự: N u ên  ơn Ngân hàng TMCP N 

có ông Lê Khánh P là n ười  ại diện t eo ủ  qu  n  ó  ơn xin vắn  mặt; Bị  ơn bà 

 r n    n  T  ã  ư    ò  án triệu tập   p lệ t  m  i  p iên tò   ến l n t ứ   i 

n ưn  vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do, nên  ăn  ứ k oản 2 Đi u 227 và Đi u 228  ủ  Bộ 

luật  ố tụn  dân sự năm 2015,  ò  án tiến  àn  xét xử vắn  mặt  ươn  sự. 

[2]. Về nội dung:  

[2.1]. V   êu   u k ởi kiện  ủ  n u ên  ơn: 

[2.1.1]. Đối với  êu   u buộ  bà  r n    n  T p ải t ự   iện n  ĩ  vụ trả n  

  o N ân  àn  toàn bộ n   ố  và n  lãi p át sin  tạm tín   ến 20/11/2019 là 12.348.795 
  n  (tron   ó n   ố  là 4.120.113   n  và n  lãi là 8.228.682   n ) và tiếp tụ  t  n  toán 

n  lãi, lãi quá  ạn p át sin  kể từ n à  21/11/2019   o  ến k i bà T thanh toán xong toàn 

bộ n  ĩ  vụ t eo   p   n  t ẻ tín dụn . 

Căn  ứ vào Gi    êu   u p át  àn  t ẻ tín dụn  Quố  tế ngày 12/01/2016 và 

 á  tài liệu  ó tron     sơ,  ó  ủ  ơ sở xá   ịnh Ngân hàng TMCP N oại t ươn  

Việt N m   p t ẻ tín dụn  JCB,  ạn mứ  tín dụn  là 50.000.000   n  và t ẻ tín dụn  

Visa,  ạn mứ  tín dụn  là 50.000.000   n  cho bà  r n    n  T, lãi su t 18%/năm, 

xét việ  t ỏ  t uận  ủ   á  bên là p ù   p t eo qu   ịn  tại Đi u 91 và Đi u 98 Luật 

Cá   ổ   ứ  tín dụn  năm 2010, nên  êu   u  ủ  n u ên  ơn là  ó  ơ sở  ể xem xét. 

Để  ảm bảo   o việ   át  àn  t ẻ tín dụn  tại N ân  àn , bà T  ã ký   p 

  n    m  ố tài sản n à  12/01/2016 là   ẻ tiết kiệm số 02702212 với số ti n là 

50.000.000   n .  ron  quá trìn  sử dụn  t ẻ tín dụn , bà T  ã t ự   iện  á   i o 

dị   với tổn  số ti n tín   ến 27/6/2016, tổn  dư n  t ẻ tín dụn  JCB là 3.888.476 

  n , n  t ẻ tín dụn  Vis  là 50.359.553   n . Do bà T vi p ạm n  ĩ  vụ trả n , nên 
N ân  àn   ã t t toán sổ tiết kiệm mà bà T  ã   m  ố, s u k i t t toán  ã thanh toán 

 ết n  t ẻ tín dụn  JCB là 3.888.476   n ,  òn lại t an  toán n  t ẻ Vis  là 

46.239.440   n . Xét việ  t t toán sổ tiết kiệm  ủ  bà T  ể t ự   iện n  ĩ  vụ  ủ  bà 

T tại N ân  àn  là p ù   p tại Mụ  II  ủ    p   n    m  ố tài sản mà  á  bên  ã ký 

kết. Tính  ến n à  27/10/2016, bà T còn t iếu n   ủ  t ẻ Vis  là 4.120.113   n . 

N ân  àn   ã làm việ  và   ôn  báo n ắ  n  n i u l n  ể  êu   u bà T trả n , n ưn  

bà T k ôn  t  n  toán n    o Ngân  àn  là  ã vi p ạm Đi u 4  ủ  Gi    êu   u p át 

 àn  t ẻ tín dụn  Quố  tế. Do  ó, N ân  àn   êu   u bà T thanh toán n  tạm tín   ến 

ngày 20/11/2019 là 12.348.795   n  (tron   ó n   ố  là 4.120.113   n  và n  lãi là 

8.228.682   n ) và tiếp tụ  t  n  toán n  lãi, lãi quá  ạn p át sin  kể từ n à  21/11/2019 

  o  ến k i bà T t  n  toán xon  toàn bộ n  ĩ  vụ t eo   p   n  t ẻ tín dụn  là p ù   p 

Đi u 3 Gi    êu   u p át  àn  t ẻ tín dụn  Quố  tế  ũn  n ư  ún  qu   ịn  p áp luật 

tại Đi u 290, Đi u 471 và Đi u 474  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005, nên  ó  ơ sở    p 

n ận  êu   u  ủ  n u ên  ơn. 

[2.1.2]. Đối với  êu   u tron  trườn    p bà T k ôn  trả  ết n  t ì N ân  àn  
 ó qu  n  êu   u Cơ qu n t i  àn  án dân sự tiến  àn  kê biên và p át mãi toàn bộ tài 
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sản t uộ  sở  ữu  ủ  bà T  ể xử lý t u   i n  t eo qu   ịn  p áp luật.  rườn    p số 

ti n p át mãi  á  tài sản vẫn k ôn   ủ trả n    o N ân  àn  t ì bà T vẫn p ải tiếp tụ  
t ự   iện n  ĩ  vụ trả n    o N ân  àn    o  ến k i  oàn t àn  xon  n  ĩ  vụ trả n  

vay. 

Xét trong quá trìn   iải qu ết vụ án, n u ên  ơn N ân  àn   MCP N  ó  ơn 

xin rút một p  n  êu   u k ởi kiện  ối với  êu   u nêu trên, việ  rút  ơn là  oàn toàn 

tự n u ện, k ôn  trái qu   ịn  p áp luật, nên  ội   n  xét xử  ìn    ỉ một p  n  êu 

  u k ởi kiện  ủ  n u ên  ơn  ối với  êu   u này theo qu   ịn  tại k oản 2 Đi u 244 

Bộ luật  ố tụn  dân sự năm 2015. 

[2.2]. V  án p í dân sự sơ t ẩm: Do  êu   u k ởi kiện  ủ  n u ên  ơn  ư   

   p n ận, nên bị  ơn p ải   ịu toàn bộ án p í dân sự sơ t ẩm  ó  iá n ạ   trên số ti n 

p ải t  n  toán   o n u ên  ơn;  oàn trả lại số ti n tạm ứn  án p í   o n u ên  ơn 

t eo qu   ịn  tại N  ị qu ết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

  ường vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ vào k oản 3 Đi u 26,  iểm   k oản 1 Đi u 35,  iểm   k oản 1 Đi u 
39, k oản 2 Đi u 227, Đi u 228, k oản 2 Đi u 244, Đi u 271 và Đi u 273  ủ  Bộ luật 

 ố tụn  dân sự năm 2015; 

- Căn  ứ vào Đi u 290, Đi u 471 và Đi u  474  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005; 

- Căn  ứ vào Đi u 688  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn  ứ Đi u 91 và Đi u 98 Luật Cá   ổ   ứ  tín dụn  năm 2010; 

- Căn  ứ vào Luật   i  àn  án dân sự  ư   sử   ổi, bổ sun  năm 2014; 

- Căn  ứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

b n   ường vụ Quốc hội qu   ịnh v  mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.        

 u ên xử: 

1. C  p n ận  êu   u k ởi kiện  ủ  N ân  àn    ươn  mại  ổ p  n N. 

Buộ  bà  r n    n  T t  n  toán   o N ân  àn    ươn  mại  ổ p  n N số 

ti n n  tạm tín   ến n à  20/11/2019 là 12.348.795 (mười   i triệu b  trăm bốn mươi tám 

n  ìn bả  trăm   ín mươi lăm)   n  (tron   ó n   ố  là 4.120.113   n  và n  lãi là 
8.228.682   n ).    n  toán một l n n    k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật. 

Kể từ n à  21/11/2019   o  ến k i t i  àn  án xon , bà  r n    n  T  òn p ải 

tiếp tụ    ịu k oản ti n lãi  ủ  số ti n n   ố    ư  t  n  toán, t eo mứ  lãi su t mà 

các bên t ỏ  t uận tron  Gi    êu   u p át  àn  t ẻ tín dụn  Quố  tế n à  12/01/2016. 

  i  àn  tại Cơ qu n   i  àn  án dân sự  ó t ẩm qu  n. 

2. Đìn    ỉ một p  n  êu   u k ởi kiện  ủ  N ân  àn    ươn  mại  ổ p  n N 

 ối với  êu   u tron  trườn    p bà  r n    n  T k ôn  trả  ết n  t ì N ân  àn   ó 

qu  n  êu   u Cơ qu n t i  àn  án dân sự tiến  àn  kê biên và p át mãi toàn bộ tài 

sản t uộ  sở  ữu  ủ  bà T  ể xử lý t u   i n  t eo qu   ịn  p áp luật.  rườn    p số 

ti n p át mãi  á  tài sản vẫn k ôn   ủ trả n    o N ân  àn  t ì bà T vẫn p ải tiếp tụ  

t ự   iện n  ĩ  vụ trả n    o N ân  àn    o  ến k i  oàn t àn  xon  n  ĩ  vụ trả n  

vay. 
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3. V  án p í dân sự sơ t ẩm: 

- Bà  r n    n  T p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm là 617.439   n  (sáu trăm 
mười bả  n  ìn bốn trăm b  mươi   ín)   n . 

-  oàn trả lại số ti n tạm ứn  án p í là 217.000   n  (  i trăm mười bả  n  ìn) 

  n    o N ân  àn    ươn  mại  ổ p  n N  ã nộp t eo biên l i số 0024233 ngày 

14/5/2019  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự Quận 4.  

4. V  qu  n k án   áo  ủ   á   ươn  sự: Cá   ươn  sự  ư   qu  n k án   áo 

bản án nà  tron  t ời  ạn 15 (mười lăm) n à  kể từ n à  n ận  ư   bản án  oặ  bản 

án  ư   niêm  ết. 

 rườn    p bản án  ư   t i  àn  t eo qu   ịn  tại Đi u 2 Luật   i  àn  án 

dân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự  ó qu  n t ỏ  

t uận t i  àn  án, qu  n  êu   u t i  àn  án, tự n u ện t i  àn  án  oặ   ưỡn    ế 

t i  àn  án t eo qu   ịn  tại  á  Đi u 6, 7, 7  và 9 Luật   i  àn  án dân sự; t ời  iệu 

t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo qu   ịn  tại Đi u 30 Luật   i  àn  án dân sự. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Cá   ươn  sự; 
- TAND TP. HCM; 

- VKSND Quận 4; 
- C i  ụ    ADS Quận 4; 
- Lưu: Vp,    sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
(đã ký tên và đóng dấu) 
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